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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]1. Tên học phần: Quản trị các nguồn lực thông tin (Information Resources Management) 
Mã học phần: 7080637
Số tín chỉ: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30		Bài tập: 15		Thực hành: 0 
Thực tập: 0		Đồ án: 0		Tự học: 75
2. Đơn vị quản lý học phần: 
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]2.1. Giảng viên giảng dạy:					Mã giảng viên
1. ThS Phạm Thị Nguyệt	0806-05
2. ThS. Vũ Thị Kim Liên	0806-04
2.2. Bộ môn: Tin học Kinh tế
2.3. Khoa: Công nghệ Thông tin 
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết:Phát triển phần mềm ứng dụng trong kinh tế và quản lý (7080612)
3.2. Môn học học trước:Phát triển phần mềm ứng dụng trong kinh tế và quản lý (7080612)
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK3]4. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi học xong học phần Quản trị các nguồn lực thông tin, sinh viên sẽ đạt
được:
4.1. Về kiến thức
4.1.1 [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Có kiến thức quản trị nguồn lực thông tin trong một tổ chức kinh tế, xã hội, đặc biệt là trong doanh nghiệp
4.1.2 Trang bị cho sinh viên cách thức quản lý lao động thông tin trong một tổ chức kinh tế xã hội.
4.1.3 Tổ chức các bộ phận chức năng thông tin trong tổ chức.
4.1.4 Cách thức trang bị nguồn lực thông tin trong tổ chức cũng như tái thiết quy trình kinh doanh.
4.2. Về kỹ năng
4.2.1 Kỹ năng quản trị các nguồn lực thông tin trong một tổ chức kinh tế, xã hội và doanh nghiệp.
4.2.2 Có khả năng trợ giúp lãnh đạo các tổ chức quản lý có hiệu quả những nguồn lực thông tin của tổ chức, doanh nghiệp mình.
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
Nội dung học phần gồm 8 chương:
Chương 1: Tầm quan trọng và nội dung cơ bản của quản trị nguồn lực thông tin
Chương 2: Nhà quản lý có năng lực về công nghệ thông tin
Chương 3: Quản trị thông tin trên toàn doanh nghiệp
Chương 4: Đầu tư và lập kế hoạch hệ thống thông tin
Chương 5: Triển khai tổ chức bộ phận chức năng thông tin
Chương 6: Phát triển nguồn nhân lực thông in cho tổ chức
Chương 7: Tái thiết quy trình kinh doanh và ứng dụng hệ thống thông tin để gia tăng giá trị.
Chương 8: Quản trị an toàn và những thách thức đạo đức

6. Cấu trúc nội dung học phần: 	
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	CHƯƠNG 1

	TẦM QUAN TRỌNG VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC THÔNG TIN
1.1. Vai trò và vị trí quản trị nguồn lực thông tin trong tổ chức
1.2. Tầm quan trọng chiến lược của nguồn lực thông tin
1.3. Phương pháp luận về quản trị nguồn lực thông tin trong tổ chức
1.4. Sự khác biệt trong quản trị nguồn lực thông tin với các nguồn lực khác
	5
	4.1.1

	CHƯƠNG 2

	NHÀ QUẢN LÝ CÓ NĂNG LỰC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
2.1. Tổ chức tự học (Learning organization)
2.2. Chuẩn hóa, chiến lược, kiến trúc, đầu tư và đổi mới tư duy quản trị thông tin
2.3. Lợi thế chiến lược của công nghệ thông tin
2.4. Phương pháp quản trị thông tin và công nghệ thông tin
	6
	4.1.1

	CHƯƠNG 3

	QUẢN TRỊ THÔNG TIN TRÊN TOÀN DOANH NGHIỆP
3.1. Các mô hình quản trị thông tin
3.2. Trách nhiệm toàn doanh nghiệp của cán bộ kinh doanh có năng lực thông tin
3.3. Quan hệ đối tác giữa cán bộ quản lý - người sử dụng và cán bộ quản lý hệ thống thông tin
3.4. Bản chất của cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO)
3.5. Quản trị tri thức
	7
	4.1.1
4.1.2


	CHƯƠNG 4


	ĐẦU TƯ VÀ LẬP KẾ HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN
4.1. Đánh giá dự án đầu tư công nghệ thông tin
4.2. Các giai đoạn đầu tư và các cấp đầu tư
4.3. Hiệu quả đầu tư: Giá trị và lợi ích.
4.4. Lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
4.5. Mua sắm và quản trị các nguồn lực máy tính
4.6. Lập kế hoạch hệ thống thông tin chiến lược
	6
	4.1.4

	CHƯƠNG 5


	TRIỂN KHAI TỔ CHỨC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG THÔNG TIN
5.1. Xu thế tổ chức hệ thống tin học.
5.2. Xu thế triển khai chức năng thông tin
5.3. Cấu trúc tổ chức
5.4. Tổ chức các hoạt động thông tin
	4
	4.1.3

	CHƯƠNG 6

	PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÔNG TIN CHO TỔ CHỨC
6.1. Hội đồng định hướng công nghệ thông tin trong tổ chức
6.2. Nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết đối với cán bộ quản lý
6.3. Kế hoạch phát triển nghề nghiệp
6.4. Các chức danh nghề nghiệp quản trị thông tin
	7
	4.1.2
4.1.3


	CHƯƠNG 7


	TÁI THIẾT QUY TRÌNH KINH DOANH VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỂ GIA TĂNG GIÁ TRỊ
7.1. Tái cấu trúc các quy trình kinh doanh
7.2. Thứ bậc tái cấu trúc các quy trình kinh doanh
7.3. Phương pháp luận xây dựng công nghệ BPR
7.4. Chuỗi giá trị và một số hướng ứng dụng công nghệ thông tin để tăng giá trị
7.5. Hệ thống quản trị Marketing
	5
	4.1.4

	CHƯƠNG 8
	QUẢN TRỊ AN TOÀN VÀ NHỮNG THÁCH THỨC ĐẠO ĐỨC
8.1. Những vấn đề an toàn
8.2. Kiểm soát hệ thống thông tin
8.3. Các yếu tố cơ bản của vấn đề đạo đức liên quan đến công nghệ thông tin
	5
	4.1.4

	
	Tổng
	45
	


7. Phương pháp giảng dạy 
Giảng dạy lý thuyết kết hợp làm bài tập để người học rèn luyện kỹ năng và vận dụng lý thuyết vào giải quyết vấn đề đặt ra.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập thực hành và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	- Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thực hành
	- Được đánh giá hoàn thành
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo kết quả
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thực hành/vấn đáp
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi thực hành/thực hành kết hợp vấn đáp
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường
10. Tài liệu học tập

[1] Lê Văn Phùng ,Quản lý dự án công nghệ thông tin, Thông tin và Truyền thông, 2015
[2] Lê Văn Phùng ,Hệ thống thông tin quản lý, Thông tin và truyền thông, 2016

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 2. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2
	CHƯƠNG 1 TẦM QUAN TRỌNG VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC THÔNG TIN
1.1. Vai trò và vị trí quản trị nguồn lực thông tin trong tổ chức
1.2. Tầm quan trọng chiến lược của nguồn lực thông tin
1.3. Phương pháp luận về quản trị nguồn lực thông tin trong tổ chức
1.4. Sự khác biệt trong quản trị nguồn lực thông tin với các nguồn lực khác
	4
	6
	
	+ Nghiên cứu trước và làm bài tập trong các tài liệu [1], [2].

	3-4
	CHƯƠNG 2 NHÀ QUẢN LÝ CÓ NĂNG LỰC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
2.1. Tổ chức tự học (Learning organization)
2.2. Chuẩn hóa, chiến lược, kiến trúc, đầu tư và đổi mới tư duy quản trị thông tin
2.3. Lợi thế chiến lược của công nghệ thông tin
2.4. Phương pháp quản trị thông tin và công nghệ thông tin
	4
	6
	
	+ Nghiên cứu trước tài liệu [1], [2].


	5-6
	CHƯƠNG 3 QUẢN TRỊ THÔNG TIN TRÊN TOÀN DOANH NGHIỆP
3.1. Các mô hình quản trị thông tin
3.2. Trách nhiệm toàn doanh nghiệp của cán bộ kinh doanh có năng lực thông tin
3.3. Quan hệ đối tác giữa cán bộ quản lý - người sử dụng và cán bộ quản lý hệ thống thông tin
3.4. Bản chất của cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO)
3.5. Quản trị tri thức
	4
	6
	
	+ Nghiên cứu trong tài liệu
[1], [2].

	7-10
	CHƯƠNG 4 ĐẦU TƯ VÀ LẬP KẾ HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN
4.1. Đánh giá dự án đầu tư công nghệ thông tin
4.2. Các giai đoạn đầu tư và các cấp đầu tư
4.3. Hiệu quả đầu tư: Giá trị và lợi ích.
4.4. Lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
4.5. Mua sắm và quản trị các nguồn lực máy tính
4.6. Lập kế hoạch hệ thống thông tin chiến lược
	4
	6
	
	+ Nghiên cứu tài liệu [1], [2].

	11-13
	CHƯƠNG 5 TRIỂN KHAI TỔ CHỨC BỘ PHẬN CHỨC NĂNG THÔNG TIN
5.1. Xu thế tổ chức hệ thống tin học.
5.2. Xu thế triển khai chức năng thông tin
5.3. Cấu trúc tổ chức
5.4. Tổ chức các hoạt động thông tin
CHƯƠNG 6 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÔNG TIN CHO TỔ CHỨC
6.1. Hội đồng định hướng công nghệ thông tin trong tổ chức
6.2. Nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết đối với cán bộ quản lý
6.3. Kế hoạch phát triển nghề nghiệp
6.4. Các chức danh nghề nghiệp quản trị thông tin
	3







3
	5







5
	
	+ Nghiên cứu tài liệu [1], [2]

	13-15
	CHƯƠNG 7 TÁI THIẾT QUY TRÌNH KINH DOANH VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỂ GIA TĂNG GIÁ TRỊ
7.1. Tái cấu trúc các quy trình kinh doanh
7.2. Thứ bậc tái cấu trúc các quy trình kinh doanh
7.3. Phương pháp luận xây dựng công nghệ BPR
7.4. Chuỗi giá trị và một số hướng ứng dụng công nghệ thông tin để tăng giá trị
7.5. Hệ thống quản trị Marketing
CHƯƠNG 8 QUẢN TRỊ AN TOÀN VÀ NHỮNG THÁCH THỨC ĐẠO ĐỨC
8.1. Những vấn đề an toàn
8.2. Kiểm soát hệ thống thông tin
8.3. Các yếu tố cơ bản của vấn đề đạo đức liên quan đến công nghệ thông tin
	4












4
	6












5
	
	+ Nghiên cứu tài liệu [1], [2]

	
	TỔNG SỐ
	30
	45
	
	



	
	Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020
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